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Câu 1: Những nước nào ở Châu Phi giữ được nền độc lập trước sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX ?
A. Ê-ti-ô-p i-a và Ai cập.
B. An-giê -ri, Ai Cập và Tuy-ni-di.
C. Ê-ti-ô-pi-a và Li-bê- ri-a.
D. Xu - đăng và Ăng-gô-la.
Câu 2: Cho các dữ kiện sau :

1. Cuộc tổng bãi công của công nhân Bom-bay.

2. Thực dân Anh ban hành đạo luật chia đôi xứ Ben-gan.

3. Thực dân Anh thu hồi đạo luật chia đôi xứ Ben-gan.

4. Hơn 10 vạn người Ấn Độ kéo đến bờ sông Hằng làm lễ tuyên thệ và hát vang bài “Kính chào Người – Mẹ hiền Tổ quốc”.

Hãy sắp xếp theo tiến trình cao trào cách mạng 1905 – 1908 của nhân dân Ấn Độ.

A. 2,4,1,3.
B. 1,2,4,3.
C. 2,1,4,3.
D. 2,4,3,1.
Câu 3: Đâu không phải là nguyên nhân thất bại của phong trào đấu tranh chống Pháp ở Lào và Cam-pu-chia vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX ?

A. Các cuộc khởi nghĩa không được nhân dân ủng hộ.

B. Cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, rời rạc.

C. Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn và khoa học.

D. Thực dân Pháp còn mạnh.

Câu 4: Mục tiêu bao trùm của Mĩ đối với khu vực Mĩ Latinh là

A. biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” của Mĩ.
B. hỗ trợ các nước Mĩ Latinh xây dựng và phát triển kinh tế.
C. lôi kéo các nước Mĩ Latinh trở thành đồng minh của Mĩ.
D. tạo ra một liên minh hợp tác cùng phát triển.
Câu 5: Ý nào giải thích đúng nhất cho nhận định: “Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất trong lịch sử các cuộc cách mạng tư sản” ?

A. Xóa bỏ chế độ phong kiến chuyên chế, xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản.

B. Đáp ứng được những lợi ích cơ bản của quần chúng nhân dân, nhất là nông dân.

C. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế từng thống trị ở Pháp trong nhiều thế kỉ.

D. Cách mạng Pháp có ảnh hưởng sâu rộng và có ý nghĩa quốc tế lớn lao.

Câu 6: Kết thúc giai đoạn đầu của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, phe Liên minh chuyển sang thế

A. phòng ngự.
B. cầm cự.
C. phản công.
D. giằng co.

Câu 7: Tác phẩm nào của nhà thơ Ra-bin-đra-nát Ta-go (Ấn Độ) đạt giải Nôben văn học năm 1913?

A. “Thơ Dâng”.
B. “Người làm vườn”.
C. “Mùa hái quả”.
D. “Ngày sinh”.

Câu 8: Khoa thi đầu tiên ở nước ta được tổ chức dưới triều đại

A. Tiền Lê.
B. Hồ.
C. Trần.
D. Lý.

Câu 9: Chính sách cai trị chủ yếu của thực dân Anh ở Ấn Độ là
A. loại bỏ các thế lực chống đối.
B. dung dưỡng giai cấp tư sản Ấn.
C. chia để trị, chia rẽ dân tộc, tôn giáo.
D. câu kết với phong kiến.
Câu 10: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản là
A. chủ nghĩa đế quốc thực dân.
B. chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi.
C. chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến.
D. chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.

Câu 11: Từ sự bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918), bài học nào là quan trọng nhất được rút ra để ngăn chặn một cuộc chiến tranh?
A. Đoàn kết nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới.
B. Biết kiềm chế, giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình.
C. Có đường lối chiến lược chiến thuật đúng đắn.
D. Kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
Câu 12: Cuộc cải cách của vua Ra-maV ở Xiêm mang tính chất cách mạng tư sản vì

A. lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến.
B. do giai cấp vô sản lãnh đạo.
C. mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
D. tiếp tục duy trì chế độ quân chủ chuyên chế.
Câu 13: Mục đích chính của Thiên hoàng Minh Trị khi tiến hành một loạt các cải cách tiến bộ là gì ?

A. Đưa Nhật Bản trở thành một quốc gia phát triển giàu mạnh.
B. Biến Nhật Bản trở thành một cường quốc ở châu Á.
C. Giúp Nhật Bản thoát khỏi sự lệ thuộc vào phương Tây.
D. Đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng một nước phong kiến lạc hậu.
Câu 14: Sự kiện đánh dấu Trung Quốc thực sự trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến?

A. Thất bại của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn.

B. Nhà Thanh kí điều ước Tân Sửu (1901).

C. Hiệp ước Nam Kinh được kí kết.

D. Thất bại của khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc.

Câu 15: Sự kiện lịch sử nào chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ ?
A. Chiến thắng Xa-ra-tô-ga ngày 17/10/1777.
B. Mĩ thông qua bản hiến pháp năm 1787.
C. Thông qua bản tuyên ngôn độc lập ngày 4/7/1776.
D. Ký hòa ước Vecxai tháng 9/1783.
Câu 16: Trong quá trình Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918), sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới ?

A. Mĩ tham gia chiến tranh.

B. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thành công.

C. Thất bại của phe liên minh.

D. Đức mở chiến dịch Vécđoong.

Câu 17: Nhà soạn nhạc thiên tài, nổi tiếng với các bản giao hưởng số 3, số 5, số 9 trong buổi đầu thời cận đại

A. Pi-cát-xô.
B. Trai-cốp-xki
C. Bét-tô-ven
D. Mô-da

Câu 18: Điểm giống nhau cơ bản giữa các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là gì ?

A. Diễn ra dưới hình thức một cuộc chiến tranhh giành độc lập dân tộc.
B. Sự chia cắt về lãnh thổ là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản.
C. Mang ý nghĩa mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
D. Giai cấp tư sản độc quyền lãnh đạo cách mạng.
Câu 19: Vào cuối thế kỉ XIX, Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập là nhờ

A. cải cách chính trị của vua Ra-ma IV.
B. chính sách ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo của vua Ra-ma V.
C. Xiêm đã bước sang thời kì tư bản chủ nghĩa.
D. Xiêm được sự giúp đỡ của Mĩ.
Câu 20: Việc phân chia thuộc địa ở châu Phi giữa các nước đế quốc căn bản hoàn thành vào

A. giữa thế kỉ XIX.
B. những thập niên cuối thế kỉ XIX.

C. cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.
D. đầu thế kỉ XX.

Câu 21: Điểm khác nhau cơ bản trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Mĩ  Latinh với các nước châu Phi cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. phong trào đấu tranh có đường lối, chủ trương rõ ràng.

B. phong trào đấu tranh nổ ra mạnh mẽ, quyết liệt hơn.

C. phong trào đấu tranh có sự liên kết chặt chẽ với phong trào cách mạng thế giới.

D. các nước Mĩ Latinh chống chủ nghĩa thực dân mới, các nước châu Phi chống chủ nghĩa thực dân cũ.

Câu 22: Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân các nước đế quốc xâm lược và tranh chấp thuộc địa ở khu vực Đông Nam Á?

A. Vì các nước đế quốc cần nguyên  liệu để phát triển kinh tế.

B. Thuộc địa có vị trí thuận lợi cho việc giao lưu buôn bán.

C. Thuộc địa là nơi đầu tư, tiêu thụ hàng hóa của chính quốc.

D. Thuộc địa là nơi cung cấp nguyên liệu, nguồn nhân công rẻ mạt.

Câu 23: Ngoại cảnh chung nào đã tác động dẫn đến cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản và cải cách của vua Ra-ma V ở Xiêm ?

A. Đứng trước sự đe dọa xâm chiếm của các nước phương Tây.

B. Giai cấp tư sản trưởng thành, mâu thuẫn xã hội gia tăng.

C. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản sau các cuộc cách mạng tư sản.

D. Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa đang hình thành và phát triển nhanh.

Câu 24: Trong dân gian có câu: “Thứ nhất Kinh Kì, thứ nhì Phố Hiến”. Kinh kì  là chỉ địa phận?
A. Kẻ Chợ.
B. Hội An.
C. Kinh Bắc.
D. Hưng Yên.

Câu 25: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”, “chở thuyền, lật thuyền cũng là dân” là quan điểm của ai ?

A. Nguyễn Trãi.
B. Lý Thái Tổ.
C. Lê Thánh Tông.
D. Trần Hưng Đạo.

Câu 26: Sau khi đánh bại Vương triều Tây Sơn, năm 1804 nhà Nguyễn đổi tên nước ta là

A. Đại Cồ Việt.
B. Việt Nam.
C. Đại Ngu.
D. Đại Việt.
Câu 27: Nhân tố cơ bản dẫn đến sự thay đổi sâu sắc trong so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. sự phát triển không đều về khoa học kĩ thuật.

B. sự chênh lệch hệ thống thuộc địa giữa các nước đế quốc “già” và đế quốc “trẻ”.

C. sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản.

D. sự chênh lệch về tiềm lực quân sự của các nước đế quốc.

Câu 28: Nội dung nào không phản ánh đúng về đóng góp của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc?

A. Đánh bại quân xâm lược Xiêm, Thanh.

B. Bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.

C. Thi hành nhiều chính sách tiến bộ.

D. Lật đổ sự thống trị nhà Mạc.

Câu 29: Chính sách ngoại giao nào được Mĩ áp dụng ở Mĩ Latinh vào đầu thế kỉ XX?

A. “Trỗi dậy hòa binh”.
B. “cam kết và mở rộng”.

C. “Ngoại giao láng giềng”.
D. “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đô la”.

Câu 30: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) bùng nổ là

A. do sự phát triển không đều của các nước tư bản.

B. mâu thuẫn giữa các nước tư bản về thuộc địa.

C. Thái tử Áo – Hung bị ám sát.

D. các nước đế quốc hình thành hai khối quân sự đối lập.

Câu 31: Điểm tương đồng trong chính sách đối ngoại của nhà Lê Sơ với nhà Nguyễn là gì ?

A. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút thương nhân nước ngoài vào buôn bán.
B. Chỉ thiết lập giao thương với triều đình Mãnh Thanh.
C. Chỉ chú trọng phát triển quan hệ buôn bán với các nước phương Tây.
D. Nhà nước giữ độc quyền ngoại thương, hạn chế giao lưu buôn bán với nước ngoài.
Câu 32: Để chuẩn bị cho Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước đế quốc đã thành lập những khối quân sự nào?

A. Phát xít, Đồng minh.
B. Liên minh, Hiệp ước.

C. Đồng minh, Hiệp ước.
D. Liên minh, Phát xít.

Câu 33: Ngày 4-7-1776 được ghi vào lịch sử của nước Mĩ là ngày?
A. 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ra đời.

B. Các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi nước Anh.

C. Đại hội lục địa lần 2.

D. Quốc khánh nước Mĩ.

Câu 34: Mĩ tham chiến muộn trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) vì

A. nhân dân Mĩ phản đối chiến tranh.

B. Mĩ không muốn chiến tranh lan sang nước mình.

C. Mĩ muốn lợi dụng chiến tranh để buôn bán vũ khí.

D. Mĩ giữ thái độ trung lập trong chiến tranh.

Câu 35: Tính chất của cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là

A. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
B. cách mạng dân chủ tư sản triệt để.

C. cách mạng dân chủ tư sản không triệt để.
D. cách mạng vô sản.

Câu 36: Để đối phó với thế mạnh của quân Mông – Nguyên, cả ba lần nhà Trần đều thực hiện kế sách

A. “tiên phát chế nhân”.
B. “vườn không nhà trống”.

C. “ngụ binh ư nông”.
D. “đánh điểm diệt viện”.

Câu 37: Trong buổi đầu thời cận đại, những lĩnh vực nào có vai trò quan trọng trong việc tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến.

A. Văn học, nghệ thuật, tư tưởng.
B. Nghệ thuật, âm nhạc, mĩ thuật.

C. Tư tưởng, tôn giáo, văn học.
D. Nghệ thuật, âm nhạc, hội họa.

Câu 38: Thủ đoạn mà các nước phương Tây thực hiện để xâm lược Trung Quốc là

A. mua chuộc triều đình Mãn Thanh.

B. dùng vũ lực tấn công.

C. đòi nhà Thanh phải “mở cửa” cho các nước tư bản được tự do buôn bán.

D. mua chuộc giai cấp tư sản Trung Quốc.

Câu 39: Cuộc cách mạng tư sản nổ ra đầu tiên trên thế giới là
A. cách mạng tư sản Anh.
B. cách mạng tư sản Hà Lan.
C. cách mạng tư sản Pháp.
D. cách mạng tư sản Đức.
Câu 40: Sự ra đời của các công ty độc quyền có tác động như thế nào đến đời sống kinh tế, chính trị Nhật Bản?

A. Chi phối, lũng đoạn cả  kinh tế lẫn chính trị ở Nhật Bản.

B. Thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng về kinh tế cho nước Nhật.

C. Tạo ra sự phát triển kinh tế và sức mạnh quân sự cho nước Nhật.

D. Đưa Nhật Bản trở thành một nước đế quốc phong kiến quân phiệt.

-----------------------------------------------
-------------------Hết------------------

(Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
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	B
	B
	B
	B

	17
	C
	D
	B
	B
	A
	B
	D
	C

	18
	C
	B
	C
	C
	D
	B
	A
	D

	19
	B
	C
	C
	A
	B
	D
	A
	A

	20
	D
	C
	A
	C
	C
	A
	C
	B

	21
	D
	C
	B
	B
	A
	C
	B
	A

	22
	B
	B
	D
	B
	C
	B
	C
	B

	23
	A
	A
	B
	A
	B
	C
	C
	C

	24
	A
	C
	B
	D
	C
	C
	C
	D

	25
	A
	B
	A
	A
	D
	D
	D
	B

	26
	B
	A
	A
	D
	D
	C
	D
	B

	27
	C
	A
	D
	A
	B
	C
	D
	D

	28
	D
	D
	B
	B
	C
	A
	B
	D

	29
	D
	D
	D
	D
	D
	D
	C
	C

	30
	C
	D
	D
	C
	D
	C
	B
	C

	31
	D
	D
	C
	B
	C
	A
	C
	A

	32
	B
	D
	C
	C
	D
	A
	A
	C

	33
	D
	D
	A
	B
	A
	D
	C
	A

	34
	C
	B
	B
	A
	C
	A
	A
	A

	35
	C
	B
	C
	D
	A
	A
	A
	A

	36
	B
	A
	D
	A
	B
	A
	A
	B

	37
	A
	A
	A
	B
	D
	D
	B
	B

	38
	C
	A
	C
	D
	B
	D
	A
	D

	39
	B
	D
	A
	C
	D
	B
	D
	B

	40
	A
	A
	A
	C
	C
	D
	B
	A


                                                                                                                         Giáo viên ra đề
(Ký, ghi rõ họ tên)
                                                                                                                     Đinh Thị Mai Dung
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